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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy phạm thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt tại Việt Nam (VietGAP)

____________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã

hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy

định chức năng nghiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3

Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy phạm thực hành Nuôi trồng thuỷ

sản tốt tại Việt Nam (gọi tắt là VietGAP) và Bộ tiêu chí đánh giá VietGAP.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thủ trưởng các

đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh và thành

phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi

hành Quyết định này.

 KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

http://vbpl.vn/TW/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2Ftw%2FPages%2Fvbpq%2Dprint%2Easpx%3Fdvid%3D13%26ItemID%3D79715


(Đã ký)

Vũ Văn Tám

 

QUY PHẠM

Thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt tại Việt Nam (VietGAP)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1503/QĐ-BNN-TCTS ngày 05 tháng 7 năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

_____________________________

 

Chương I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh: Quy phạm này áp dụng để thực hành nuôi trồng thuỷ sản

tốt, kiểm soát một cách hệ thống các mối nguy nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực

phẩm, giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái, quản lý tốt sức khỏe động vật

thuỷ sản, thực hiện các trách nhiệm về phúc lợi xã hội và an toàn cho người lao

động.

1.2. Đối tượng áp dụng: Quy phạm này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong

và ngoài nước tham gia sản xuất, kinh doanh, kiểm tra và chứng nhận thực hành

nuôi trồng thuỷ sản tốt trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Giải thích từ ngữ

2.1. Thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt tại Việt Nam (gọi tắt là VietGAP, dịch sang

tiếng Anh là Vietnamese Good Aquaculture Practices) là Quy phạm thực hành ứng

dụng trong nuôi trồng thủy sản nhằm đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực

phẩm, giảm thiểu dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường sinh thái, đảm bảo trách

nhiệm xã hội và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.



2.2. An toàn sinh học trong nuôi trồng thủy sản là các biện pháp kỹ thuật nhằm

ngăn ngừa, hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân sinh học xuất hiện tự nhiên hoặc

do con người tạo ra trong các hoạt động nuôi trồng thủy sản có khả năng gây nguy

hại đến con người, vật nuôi và hệ sinh thái.

2.3. Cơ sở nuôi là nơi diễn ra hoạt động nuôi trồng thuỷ sản, do tổ chức hoặc cá

nhân làm chủ.

2.4. Chứng nhận VietGAP là hoạt động đánh giá và xác nhận việc thực hiện quy

trình thực hành sản xuất thủy sản của nhà sản xuất phù hợp với Quy phạm thực

hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP).

2.5. Tổ chức chứng nhận VietGAP là tổ chức có đủ năng lực và điều kiện theo quy

định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để thực hiện kiểm tra, chứng nhận

thực hành nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam.

Chương II.

NỘI DUNG QUY PHẠM

1. Các yêu cầu chung

Các tiêu chuẩn

Tiêu

chuẩn
Nội dung kiểm soát Chuẩn mực tuân thủ

1.1 Yêu cầu pháp lý  

1.1.1 Hoạt động của cơ sở

nuôi phải tuân thủ các

quy định của Nhà nước.

Phải có các giấy tờ hợp lệ theo các quy định

hiện hành của Nhà nước như: giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định

giao đất hoặc hợp đồng cho thuê đất; báo

cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam

kết bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ

môi trường; hồ sơ chứng minh cơ sở nuôi

đủ điều kiện sản xuất đảm bảo an toàn vệ

sinh thực phẩm; hồ sơ chứng minh cơ sở



nuôi đáp ứng các yêu cầu về sử dụng lao

động.

1.1.2

Cơ sở nuôi phải có hồ

sơ đăng ký hoạt động

sản xuất hợp lệ.

Phải đăng ký hoạt động sản xuất với cơ

quan quản lý có thẩm quyền theo quy định

của Nhà nước và có hồ sơ hợp lệ.

1.1.3

Vị trí địa lý của cơ sở

nuôi phải được xác định

rõ ràng.

Phải có hồ sơ về tọa độ địa lý và sơ đồ vị trí

từng ao nuôi. Tọa độ này cần chỉ rõ tâm của

khu vực sản xuất (nếu diện tích nhỏ hơn 1

ha) hoặc các góc của mặt bằng (nếu diện

tích lớn hơn 1 ha). Các tọa độ (vĩ độ và kinh

độ theo độ và phút) phải chính xác đến hai

chữ số thập phân của đơn vị phút (ví dụ 150

22,65' N; 220 43,78' E) theo hệ thống tọa độ

VN2000.

Dữ liệu về tọa độ địa lý phải được nhập vào

Cơ sở dữ liệu của VietGAP do cấp có thẩm

quyền quản lý ngay khi thực hiện được.

1.1.4

Cơ sở nuôi phải nằm

trong vùng quy hoạch

phát triển nuôi trồng thủy

sản.

Cơ sở nuôi phải nằm trong vùng quy hoạch

nuôi trồng thủy sản và được tham chiếu

theo tọa độ VN2000 hoặc có văn bản xác

nhận của chính quyền địa phương về khu

vực nuôi đó là hợp pháp hoặc đã được cơ

quan có thẩm quyền cho phép.

1.2 Hồ sơ ghi chép  

1.2.1 Cơ sở nuôi phải xây

dựng hệ thống đánh dấu

cho từng khu vực sản

Phải có biển báo, biển đánh dấu đối với

từng ao và sơ đồ/ bản đồ chỉ rõ từng phần

cụ thể như khu vực ao nuôi, kênh cấp, kênh



xuất và thể hiện trên sơ

đồ/ bản đồ.

thoát, ao chứa, nhà kho và có thể tham

chiếu theo hệ thống đánh dấu.

1.2.2

Phải có hồ sơ ghi chép

tổng thể và chi tiết đến

từng ao nuôi bao gồm

các thông tin về hoạt

động nuôi trồng thủy sản

diễn ra tại cơ sở nuôi.

Hồ sơ ghi chép phải đầy đủ thông tin về quá

trình sản xuất đến khi thu hoạch tại tất cả

các ao nuôi và các hoạt động khác liên quan

của cơ sở nuôi bao gồm:

- Hồ sơ mua hàng bao gồm hợp đồng, hóa

đơn mua hàng, ghi chú về từng sản phẩm

nhập vào và biên bản kiểm tra hàng nhập.

- Hồ sơ lưu kho các vật tư liên quan đến

hoạt động sản xuất và lưu kho hàng năm.

- Hồ sơ sản xuất từ khâu cải tạo ao nuôi đến

khâu thu hoạch (bao gồm nhật ký từng ao

nuôi). Hồ sơ này phải đảm bảo cung cấp đủ

thông tin mà VietGAP yêu cầu.

- Các ghi chép về đơn đặt hàng nhận được

và hóa đơn xuất đi nếu có.

1.2.3

Cơ sở nuôi phải có hồ

sơ và tài liệu hướng dẫn

về đảm bảo các điều

kiện vệ sinh an toàn

thực phẩm (VSATTP).

Phải có hồ sơ ghi chép chứng minh cơ sở

nuôi tuân thủ các điều kiện VSATTP và các

tài liệu hướng dẫn đảm bảo cơ sở nuôi đáp

ứng các quy định về VSATTP của Nhà

nước.

1.3 Truy xuất nguồn gốc  

1.3.1 Trong trường hợp cơ sở

nuôi chỉ xin đăng ký cấp

chứng nhận VietGAP

cho một phần của sản

phẩm thì phải có hệ

Cơ sở nuôi phải kê khai thông tin toàn bộ

các trang trại đang sử hữu và các sản phẩm

sản xuất cùng chủng loại và xin cấp bổ sung

mã số VietGAP phụ để phân biệt sản phẩm

được cấp chứng nhận VietGAP và sản


